
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 177 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

04/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TC TOUR VIỆT NAM 

0110497063

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (loại 
trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, dịch vụ 
lấy lại tài sản)

8299

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

4. Hoạt động thông tấn
(Không gồm hoạt động của cơ quan thông tấn xã, các tổ chức 
báo chí)

6391

5. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm dịch vụ điều tra, cung cấp thông tin cá nhân, 
cung cấp các thông tin nhà nước cấm)

6399

6. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

7. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

8. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TC TOUR VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TC TOUR VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TC TOUR VIET NAM JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988676615 
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ TUẤN 
ANH

Số 16 ngách 4/3 
đường Kim 
Giang, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 15,000

Tổng số 3.000 300.000.000 15,000

0340870014
04

13. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

14. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc 
làm

7810

22. Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức 
năng xuất khẩu lao động)

7820

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức 
năng xuất khẩu lao động)

7830

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN PHÚ

Khối chế biến lâm 
sản 2, Phường 
Quang Phong, Thị 
xã Thái Hoà, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 30,000

Tổng số 6.000 600.000.000 30,000

0400910295
59

3 LÊ THỊ CHĂM Số 16 ngách 4/3 
đường Kim 
Giang, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.000 700.000.000 35,000

Tổng số 7.000 700.000.000 35,000

0331910011
35

4 LƯU THỊ 
MINH THẢO

Thôn Phú Ốc, Xã 
Thái Hưng, 
Huyện Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 20,000

Tổng số 4.000 400.000.000 20,000

0341870080
41

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033191001135
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 16 ngách 4/3 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngách 4/3 đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ CHĂM Nữ

11/10/1991 Kinh Việt Nam

12/05/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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